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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42/NGHỊ ĐỊNH 163 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ 

tài sản theo 

HĐ bảo đảm 

Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

BĐS1 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ 
số 26, địa chỉ 226 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7, Tp.HCM  

- Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng số 03487 do Sở Tài 
nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp ngày 25/9/2015, cập nhật thay đổi 
chủ sở hữu ngày 12/01/2016 cho ông/bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.  

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Vân 

107/9 tổ 11, 
Khu phố 2, 

phường Tân 
Thuận Tây, 

Quận 7, 
Tp.HCM . 

2117064 

Nguyễn 
Thị 

Ngọc 
Vân 

 

BĐS2 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 115, tờ bản đồ 
số 14, địa chỉ số 47/39/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp.HCM; 
diện tích đất 34,2m2.  

- Đã đươc cấp GCNQSDĐ số 266/GCN-2003 do UBND quận 3 cấp ngày 
17/2/2003, đăng ký biến động ngày 21/9/2016;  cho bà Nguyễn Thị 
Thanh Hương. TS đã được đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Hương 

491/4 Huỳnh 
Văn Bánh, 
phường 14, 
quận Phú 
Nhuận, 

Tp.HCM. 

1326363 

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Hương 
– Chu 
Hoàng 

Thi 

 

BĐS3 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 419, tờ bản đồ 
số 09, địa chỉ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương; diện tích đất 328 m2. Đất ở đô thị: 60 m2; đất trồng cây lâu năm: 
268 m2, thời hạn sử dụng: tháng 3/2041. 

- Theo GCNQSDĐ số CS 04444 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Dương cấp ngày 26/11/2015, cho ông/bà Dương Văn Minh. 

Dương 
Văn Minh 

126/4 ĐX 87, 
tổ 18, khu 3, 
phường Hiệp 

An, thành 
phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh 
Bình Dương. 

1403571 

Dương 
văn 

Minh – 
Lê 

Ngọc 
Lan 

 

BĐS4 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1405-29, tờ 
bản đồ: Tờ 6 xã Tân Quy Đông, địa chỉ Lô B3-29, Khu H10, phường Tân 
Phong, Quận 7, Tp.HCM có diện tích 126 m2 được cấp cho ông/bà Mai 
Hoàng Bảo Trân. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Mai 
Hoàng 

Bảo Trân 

29 Hồ Tùng 
Mậu, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1313718 

Mai 
Hoàng 

Bảo 
Trân – 
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- Địa chỉ tài sản thu giữ: Địa chỉ Lô B3-29, Khu H10, phường Tân Phong, 
Quận 7, Tp.HCM 

- GCNQSDĐ số CH 00190/2BQSDĐ/0947/UB do UBND Tp.HCM cấp 
ngày 28/4/2004, cập nhật chủ sở hữu ngày 30/6/2014 cho ông/bà Mai 
Hoàng Bảo Trân. 

1, Tp.HCM. Nguyễn 
Bích 
Thủy 

BĐS5 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 507, tờ bản đồ 
số 37 địa chỉ số 57/8 ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, 
Tp.HCM, có diện tích 90,7 m2 được cấp cho ông/bà Lý Trung Hậu – 
Nguyễn Thị Hậu. 

- Địa chỉ tài sản thu giữ: Thửa đất số 507, tờ bản đồ số 37 địa chỉ số 57/8 
ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.HCM 

- GCNQSDĐ số CH 00498 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 06/6/2012, 
cập nhật chủ sở hữu ngày 19/12/2017 cho ông/bà Lý Trung Hậu – 
Nguyễn Thị Hậu. 

Lý Trung 
Hậu – 

Nguyễn 
Thị Hậu 

57/2B ấp Mỹ 
Hòa 3, xã 
Tân Xuân, 
huyện Hóc 

Môn, 
Tp.HCM 

2086295 

Lý 
Trung 
Hậu – 

Nguyễn 
Thị Hậu 

 

BĐS6 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 102, tờ bản 
đồ: 55 (P.Phú Thuận), địa chỉ số 35 Đ.Phú Thuận, P.Phú Thuận, Quận 
7, Tp.HCM. Căn hộ số 12.11 Chung cư Ngọc Lan, đường Phú Thuận, 
KP.2, P. Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM. 

- Đã đươc cấp GCNQSDĐ số CH 04097 do UBND Quận 7, Tp.HCM cấp 
ngày 19/9/2013, cập nhật chủ sở hữu ngày 19/6/2017 cho ông/bà Phạm 
Triều. TS đã được đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Phạm 
Triều 

731A đường 
Huỳnh Tấn 

Phát, tổ 11B, 
khu phố 1, 

phường Phú 
Thuận, Quận 

7, 
Tp.HCM.Q.7, 

Tp.HCM 

1431258 
Phạm 
Triều 

 

ĐS7 

- 01 ô tô mang biển kiểm soát số 51B – 205.81; nhãn hiệu :Thaco; loại ô 
tô: ô tô khách; số máy: N1416C015279; số khung: 7SJCGC005845, 

- Được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe số 166789 do Phòng Cảnh sát 
giao thông Công an Tp.HCM cấp ngày 02/6/2016 cho ông Nguyễn 
Thành Huy. 

NGUYỄN 
THÀNH 

HUY 

LA1A Xô 
Viết Nghệ 

Tĩnh, 
phường 27, 
quận Bình 

Thạnh, 
Tp.HCM. 

1225412 

Nguyễn 
Thành 
Huy - 
Liêu 
Thục 
Vân 
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ĐS8 

- 01 ô tô mang biển kiểm soát số 51B – 211.72; nhãn hiệu :Thaco; loại ô 
tô: ô tô khách; số máy: N1416E030456; số khung: 7SLCGC006719, 

- Được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe số 189321 do Phòng Cảnh sát 
giao thông Công an Tp.HCM cấp ngày 27/7/2016 cho ông Nguyễn 
Thành Huy. 

NGUYỄN 
THÀNH 

HUY 

LA1A Xô 
Viết Nghệ 

Tĩnh, 
phường 27, 
quận Bình 

Thạnh, 
Tp.HCM. 

1225412 

Nguyễn 
Thành 
Huy - 
Liêu 
Thục 
Vân 
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